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ĐH CNKT MT 1

STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 

TC

TL

Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

Trượt 

Lần 1

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

11412500601 Triệu Quang Anh 25/09/1998 Hưng Yên Nam 3.1 137  0 K

11412500622 Khổng Văn Chức 10/04/1998 Tuyên Quang Nam 2.81 137  1 K

11412500253 Trần Trọng Cường 13/02/1998 Ninh Bình Nam 2.89 137  0 K

11412500084 Lê Đăng Khôi 23/12/1998 TP Hà Nội Nam 3.39 137  0 G

11412500285 Nguyễn Hồng Lâm 01/04/1998 Gia Lai Nam 3.5 137  0 G

11412500676 Nguyễn Ngọc Long 17/02/1998 Thái Nguyên Nam 2.82 137  0 K

11412500367 Nguyễn Đình Nhân 08/05/1998 Hà Tĩnh Nam 2.75 137  0 K

11412500538 Đỗ Quang Sáng 26/04/1998 Hà Tĩnh Nam 2.76 137  0 K

11412500239 Nguyễn Đình Thành 11/11/1997 Ninh Bình Nam 2.48 137  0 TB

114125003510 Nguyễn Văn Thành 17/08/1998 Vĩnh Phúc Nam 3.19 137  0 K

114125002711 Phạm Văn Tới 04/03/1998 Thái Bình Nam 2.77 137  0 K

114125001112 Trần Anh Tú 04/10/1998 Thanh Hoá Nam 2.73 137  0 K

114125006613 Nguyễn Văn Tuấn 05/02/1998 Hải Dương Nam 3.32 137  0 G

114125003114 Trần Đăng Tuấn 14/10/1998 Bắc Ninh Nam 2.92 137  0 K

Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 0  3  10  1  14

Giáo vụTrưởng khoa
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